DANH MỤC BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN KÊ BIÊN

VỤ CÔNG TY TNHH BẢO NGUYÊN

	STT
	Tên nhãn hiệu, qui cách vật tư  thiết bị kê biên
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá (đồng)
	Tình trạng kỹ thuật

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	 
	5
	 

	Phần I
	Các tủ nhôm kính 
	 
	17
	 
	 

	A
	Tên, quy cách dài (m) x rộng(m) x cao(m)
	 
	 
	 
	 

	1
	Số 01 (2,17 x 0,4 x 0,7)
	Cái
	1
	 
	Đa qua sử dụng, Hư hỏng

	2
	Số 02 (2,4 x0,35 x 0,7)
	Cái
	1
	 
	Đa qua sử dụng, Hư hỏng

	3
	Số 03 (2,4 x 0,35 x 0,7)
	Cái
	1
	 
	Đa qua sử dụng, Hư hỏng

	4
	Số 04 (2,2 x 0,35 x 0,7)
	Cái
	1
	 
	Đa qua sử dụng, Hư hỏng

	5
	Số 05 (2,4 x 0,4 x 0,7)
	Cái
	1
	 
	Đa qua sử dụng, Hư hỏng

	6
	Số 06 (2,4 x 0,4 x 0,7)
	Cái
	1
	 
	Đa qua sử dụng, Hư hỏng

	7
	Số 07 (2,2 x 0,4 x 0,7)
	Cái
	1
	 
	Đa qua sử dụng, Hư hỏng

	8
	Số 08 (2,28 x 0,45 x 1,06)
	Cái
	1
	 
	Đa qua sử dụng, Hư hỏng

	9
	Số 09 (2,28 x 0,45 x 1,06)
	Cái
	1
	 
	Đa qua sử dụng, Hư hỏng

	10
	Số 10 (2,83 x 0,37 x 1,06)
	Cái
	1
	 
	Đa qua sử dụng, Hư hỏng

	11
	Số 11 (1,2 + 4,09) x 0,56 x 0,86)
	Cái
	1
	 
	Đa qua sử dụng, Hư hỏng

	12
	Số 12 (2,83 + 0,71) x 0,4 x 0,7)
	Cái
	1
	 
	Đa qua sử dụng, Hư hỏng

	13
	Số 13 (2,83 + 0,71) x 0,4 x 0,7)
	Cái
	1
	 
	Đa qua sử dụng, Hư hỏng

	14
	Số 14 (2,4 x 0,45 x 1,7)
	Cái
	1
	 
	Đa qua sử dụng, Hư hỏng

	15
	Số 15 (2,4 x 0,35 x 1,7)
	Cái
	1
	 
	Đa qua sử dụng, Hư hỏng

	16
	Số 17 (2,4 x 0,35 x 1,7)
	Cái
	1
	 
	Đa qua sử dụng, Hư hỏng

	17
	Số 62 (0,7 x 0,30 x 1,6)
	Cái
	1
	 
	Đa qua sử dụng, Hư hỏng

	II
	Các tấm biển quảng cáo
	Cái
	 
	 
	

	A
	Làm bằng khung sắt, in bạt 
	Cái
	 
	 
	

	1
	Số 18, 19. 20, 31, 32, 45, 54, 55, 57, 58
	khung
	9
	 
	Hư hỏng, kém phẩm chất

	III
	Các loại bàn ghế
	Cái
	 
	 
	

	1
	số 17 -Bàn gỗ ép 
	Cái
	1
	 
	Hư hỏng, kém phẩm chất

	2
	số 50, 51 - Bàn gỗ 
	Cái
	2
	 
	Hư hỏng, kém phẩm chất

	3
	số 34, 37, 38, 40 - Ghế ngoài màu xanh làm băng nệm, khung sắt 
	Cái
	4
	 
	Hư hỏng, kém phẩm chất

	4
	 số 35, 48, 36 - Ghế xoay làm băng nệm nhựa 
	Cái
	3
	 
	Hư hỏng, kém phẩm chất

	5
	Số 49 - ghế nhựa 
	Cái
	2
	 
	Hư hỏng, kém phẩm chất

	IV
	Dây điện các lọai
	m
	 
	 
	

	1
	số 27 - Dây ăng ten tivi 
	m
	134
	 
	Hư hỏng, kém phẩm chất

	2
	Số 46 - Dây cáp, dây điện các loại 
	sợi
	60
	 
	Hư hỏng, kém phẩm chất

	2
	Số 47 Dây cáp, dây điện các loại
	sợi
	44
	 
	Hư hỏng, kém phẩm chất

	3
	Số 60 - Sợi dây điện thoại hỏng
	m
	 
	 
	Hư hỏng, kém phẩm chất

	4
	Số 65 - Sợi dây điện đã qua sử dụng
	m
	 
	 
	Hư hỏng, kém phẩm chất

	V
	Các loại tài sản khác
	 
	 
	 
	

	1
	Số 21, 22  Cây máy tính hỏng
	cây
	2
	 
	Hư hỏng, kém phẩm chất

	2
	Số 23 Màn hình máy tính ACER 17inch
	Cái
	1
	 
	Hư hỏng, kém phẩm chất

	3
	Số 24 Màn hình máy tính IBM 25inch
	Cái
	1
	 
	Hư hỏng, kém phẩm chất

	4
	Số 25, 26 Máy in IFMARIC cũ
	Cái
	2
	 
	Hư hỏng, kém phẩm chất

	5
	Số 28, 29  Quạt điện cũ
	Cái
	2
	 
	Hư hỏng, kém phẩm chất

	6
	 Số 30 Con dấu Cty TNHH Bảo Nguyên
	Cái
	1
	 
	Hư hỏng, kém phẩm chất

	7
	Số 33_Giá để báo lmaf bằng Inox
	Cái
	1
	 
	Hư hỏng, kém phẩm chất

	8
	Số 44 Hộp đựng giấy tờ các loại
	hộp
	1
	 
	Hư hỏng, kém phẩm chất

	9
	Số 52 Giường gỗ
	cái
	1
	 
	Hư hỏng, kém phẩm chất

	10
	Gường sắt có lò xo
	cái
	1
	 
	Hư hỏng, kém phẩm chất

	11
	Tấm kính làm cửa
	tấm
	5
	 
	Hư hỏng, kém phẩm chất

	12
	Số 59 _Bình nước, xô nước
	cái 
	1
	 
	Hư hỏng, kém phẩm chất

	13
	Típ điện cũ
	cái
	10
	 
	Hư hỏng, kém phẩm chất

	14
	Khung sắt ốp trụ
	khung
	1
	 
	Hư hỏng, kém phẩm chất

	15
	Số 64 - Bóng đèn, đui điện các loại
	cái
	51
	 
	Hư hỏng, kém phẩm chất

	16
	Số 67 - Hộp đựng 9 Eke + chử T sắt
	hộp
	1
	 
	Hư hỏng, kém phẩm chất

	17
	Số 39 - Tài sản đựng trong hộp giấy
	hộp
	 
	 
	

	17.1
	Hộp đầu ăng ten ti vi Model 12L
	hộp
	4
	 
	Hư hỏng, kém phẩm chất

	17.2
	Bộ chia đầu ra màn hình  VGA, hiệu MT1308
	bộ
	2
	 
	Hư hỏng, kém phẩm chất

	17.3
	Bộ chia đầu ra màn hình  VGA, hiệu MT1304
	bộ
	1
	 
	Hư hỏng, kém phẩm chất

	17.4
	Bộ chia máy in , KH DATA Transfer Switch
	bộ
	1
	 
	Hư hỏng, kém phẩm chất

	17.5
	Bộ chia máy in , KH PCT21C Auto Switch
	bộ
	1
	 
	Hư hỏng, kém phẩm chất

	17.6
	Bộ kiểm tr cáp mạng hiệu MASTER XT 468
	bộ
	1
	 
	Hư hỏng, kém phẩm chất

	17.6
	Hộp MP3( 2dây phone, 2 tai nghe, 2 phích cắm, 2 máy MP3, 1 cục Pin
	hộp
	2
	 
	Hư hỏng, kém phẩm chất

	17.6
	Ổ đĩa máy tính xách tay đã qua sử dụng
	cái
	1
	 
	Hư hỏng, kém phẩm chất

	17.6
	Ổ đĩa DVD máy tính  Samsung
	cái
	1
	 
	Hư hỏng, kém phẩm chất

	17.6
	Chíp Intel
	cái
	1
	 
	Hư hỏng, kém phẩm chất

	17.6
	đế trưng bày điện thoại
	cái
	4
	 
	Hư hỏng, kém phẩm chất

	18
	Số 41 Hộp giấy đựng tài sản các loại
	 
	 
	 
	

	18.1
	Bảng thiết bị điện tử
	cái
	6
	 
	Hư hỏng, kém phẩm chất

	18.2
	Điện thoại để bàn hiệu Panasonic
	cái
	1
	 
	Hư hỏng, kém phẩm chất

	18.3
	Thiết bị DATA ON
	cái
	1
	 
	Hư hỏng, kém phẩm chất

	18.4
	Thiết bị REV AOO
	cái
	1
	 
	Hư hỏng, kém phẩm chất

	18.5
	Thiết bị camera hiệu CCD
	cái
	1
	 
	Hư hỏng, kém phẩm chất

	18.6
	Thiết bị có dòng chữ SEA GATE và MATOR
	cái
	2
	 
	Hư hỏng, kém phẩm chất

	18.7
	Bo mạnh điện tử
	cái
	13
	 
	Hư hỏng, kém phẩm chất

	18.8
	Bo mạnh điện tử KH N119 
	cái
	1
	 
	Hư hỏng, kém phẩm chất

	18.9
	Thiết bị kí hiệu MP3
	cái
	2
	 
	Hư hỏng, kém phẩm chất

	18.10
	Thiết bị KH A808 
	cái
	1
	 
	Hư hỏng, kém phẩm chất

	18.11
	Thiết bị KH X009 - X400
	cái
	1
	 
	Hư hỏng, kém phẩm chất

	18.12
	Kính lúp
	cái
	1
	 
	Hư hỏng, kém phẩm chất

	18.13
	Một số đinh vít
	cái
	 
	 
	Hư hỏng, kém phẩm chất

	19
	Số 42 - Hộp giấy đựng tài sản các loại
	 
	 
	 
	

	19.1
	Bàn phím máy tỉnh
	cái
	18
	 
	Hư hỏng, kém phẩm chất

	19.2
	Hộp mực máy tính
	hộp
	6
	 
	Hư hỏng, kém phẩm chất

	20
	Số 43 - Hộp giấy đựng tài sản các loại
	 
	 
	 
	

	20.1
	máy tính laptop TOSIBA
	cái
	2
	 
	Hư hỏng, kém phẩm chất

	20.2
	Ổ đĩa SUNSPO SP 301 D
	cái
	1
	 
	Hư hỏng, kém phẩm chất

	20.3
	Hộp mực máy tính
	hộp
	10
	 
	Hư hỏng, kém phẩm chất

	20.4
	Thiết bị có chữ TYPE 420
	cái
	2
	 
	Hư hỏng, kém phẩm chất

	20.5
	Hộp chữ D280, đã qua sử dụng
	hộp
	2
	 
	Hư hỏng, kém phẩm chất

	20.6
	Hộ chữ EPSON 
	hộp
	5
	 
	Hư hỏng, kém phẩm chất

	20.7
	Ống nhựa
	Ống
	3
	 
	Hư hỏng, kém phẩm chất

	20.8
	Các đĩa DVD hõng
	cái
	 
	 
	Hư hỏng, kém phẩm chất

	20.9
	Bộ ấm trà( 4 ly uống trà, 1 ly thủy tinh, 1đế, 1 ấm trà)
	bộ
	1
	 
	Hư hỏng, kém phẩm chất

	20.10
	Thiết bị hiệu VD TECH
	cái
	2
	 
	Hư hỏng, kém phẩm chất

	20.11
	USB 2.0
	cái
	1
	 
	Hư hỏng, kém phẩm chất

	20.12
	búa nhỏ
	cái
	1
	 
	Hư hỏng, kém phẩm chất

	20.13
	các võ đĩa CD
	cái
	 
	 
	Hư hỏng, kém phẩm chất

	20.14
	Giấy tờ các loại
	tờ
	 
	 
	Hư hỏng, kém phẩm chất

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	


1

